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Thang cáp
Cable ladder

Máng cáp
Cable trunking

Khay cáp
Cable tray

Phụ kiện
accessories



VỀ CHÚNG TÔI
ABOUT US

Là một trong những công ty đứng đầu trong lĩnh vực gia công cơ 

khí, sản xuất thang máng cáp điện cùng với các sản phẩm khác phục 

vụ cho ngành điện, BUTRACO Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm đã 

khẳng định được uy tín và chất lượng trên thị trường Việt Nam.

Với đội ngũ nhân viên là kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ có trình độ kỹ thuật 

tiên tiến, lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật chuyên nghiệp trong lĩnh 

vực truyền dẫn, kết nối, bảo vệ... Cùng với hệ thống nhà xưởng, máy móc hiện 

đại, hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015 cho ra đời những sản 

phẩm có chất lượng cao.

BUTRACO Việt Nam đem lại giải pháp tối ưu trong các nhà máy, công trình xây dựng, 

các trung tâm dữ liệu. Hệ thống thang máng cáp được thiết kế linh hoạt, đáp ứng mọi nhu 

cầu của khách hàng về mẫu mã, kích thước trong điều kiện như trên mặt sàn, trong không 

gian mở, đi trên không trung hay bố trí theo những khuôn viên hình dạng bất kỳ.
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THÔNG TIN CHUNG
VỀ SẢN PHẨM

Khái niệm
Notion

● Thang máng cáp hay còn 
gọi là thang máng cáp điện là 
thang dẫn, máng dẫn để đỡ hệ 
thống dây dẫn, cáp điện.

Ưu điểm
Advantages

● Tiết kiệm chi phí thiết kế hệ thống 
dây dẫn tổng
● Tiết kiệm chi phí mua sắm vật liệu
● Tiết kiệm chi phí lắp đặt.
● Tiết kiệm chi phí trong việc bảo trì.

Ứng dụng
Application

● Dùng trong hệ thống dây, 
hệ thống cáp điện trong các 
xưởng sản xuất, tòa nhà, 
chung cư…

● Dùng để lắp đặt và bảo vệ 
các loại dây cáp chuyên phân 
phối điện hoặc dây cáp tín 
hiệu truyền thông.

Vật liệu
Material

● Thép mạ kẽm nhúng nóng.
● Thép sơn tĩnh điện.
● Tôn tráng kẽm.
● Inox 201, 304.
● Nhôm
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01 Máng cáp / Cable Trunking

02 Co ngang / Horizontal Elbow

03 T ngang / Horizontal Tee

04 Chữ thập / Horizontal Cross

05 Co đứng trong / Inside vertical Elbow

06 Co đứng ngoài / Outside vertical Elbow

07 Giảm giữa / Center Recuder

08 Giảm trái / Left Recuder

09 Giảm phải / Right Recuder

10 Đầu bít / End Cap

11 Mặt bích/ Plate
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MÁNG CÁP / CABLE TRUNKING

PHỤ KIỆN MÁNG CÁP / CABLE TRUNKING ACCESSORIES

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

BUT - TK 50 50 50
BUT - TK 75 75 50
BUT - TK 100 100 40 -50 - 75 – 100
BUT - TK 150 150 40 -50 - 75 – 100
BUT - TK 200 200 50 - 75 – 100
BUT - TK 300 300 50 - 75 - 100 – 150
BUT - TK 400 400 75 - 100 - 125 - 150 – 200
BUT - TK 500 500 100 - 125 - 150 – 200
BUT - TK 600 600 100 - 125 - 150 – 200
BUT - TK 700 700 100 - 125 - 150 – 200
BUT - TK 800 800 100 - 125 - 150 - 200

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

BUT– TK/HE50 50   50 225
BUT– TK/HE75 75   50 250
BUT– TK/HE100 100   40 -50 - 75 – 100 275
BUT– TK/HE150 150   40 -50 - 75 – 100 325
BUT– TK/HE200 200   50 - 75 – 100 375
BUT– TK/HE300 300   50 - 75 - 100 – 150 475
BUT– TK/HE400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 575
BUT– TK/HE500 500   100 - 125 - 150 – 200 675
BUT– TK/HE600 600   100 - 125 - 150 – 200 775
BUT– TK/HE700 700   100 - 125 - 150 – 200 875

BUT– TK/HE800 800   100 - 125 - 150 - 200 975

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 2.000mm - 2.500mm - 3.000mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm – 950mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

THÂN MÁNG CÁP
BODY CABLE TRUNKING

COVER CABLE TRUNKING

HORIZONTAL ELBOW

HORIZONTAL ELBOW (ROUND TYPE)

CO NGANG

NẮP MÁNG CÁP

CO NGANG TRƠN
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T NGANG

CHỮ THẬP

CHỮ THẬP TRƠN

T NGANG TRƠN

HORIZONTAL TEE

HORIZONTAL CROSS

HORIZONTAL CROSS (ROUND TYPE)

HORIZONTAL TEE (ROUND TYPE)

PHỤ KIỆN MÁNG CÁP / CABLE TRUNKING ACCESSORIES

PHỤ KIỆN MÁNG CÁP / CABLE TRUNKING ACCESSORIES

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– TK/HC50 50   50 400
 BUT– TK/HC75 75   50 725
 BUT– TK/HC100 100   40 -50 - 75 – 100 450
 BUT– TK/HC150 150   40 -50 - 75 – 100 500
 BUT– TK/HC200 200   50 - 75 – 100 550
 BUT– TK/HC300 300   50 - 75 - 100 – 150 650
 BUT– TK/HC400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 750
 BUT– TK/HC500 500   100 - 125 - 150 – 200 850
 BUT– TK/HC600 600   100 - 125 - 150 – 200 950
 BUT– TK/HC700 700   100 - 125 - 150 – 200 1050

 BUT– TK/HC800 800   100 - 125 - 150 - 200 1150

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 350mm – 1100mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 350mm – 1100mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– TK/HT50 50   50 400
 BUT– TK/HT75 75   50 425
 BUT– TK/HT100 100   40 -50 - 75 – 100 450
 BUT– TK/HT150 150   40 -50 - 75 – 100 500
 BUT– TK/HT200 200   50 - 75 – 100 550
 BUT– TK/HT300 300   50 - 75 - 100 – 150 650
 BUT– TK/HT400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 750
 BUT– TK/HT500 500   100 - 125 - 150 – 200 850
 BUT– TK/HT600 600   100 - 125 - 150 – 200 950
 BUT– TK/HT700 700   100 - 125 - 150 – 200 1050

 BUT– TK/HT800 800   100 - 125 - 150 - 200 1150
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Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– TK/IE50 50   50 225
 BUT– TK/IE75 75   50 250
 BUT– TK/IE100 100   40 -50 - 75 – 100 275
 BUT– TK/IE150 150   40 -50 - 75 – 100 325
 BUT– TK/IE200 200   50 - 75 – 100 375
 BUT– TK/IE300 300   50 - 75 - 100 – 150 475
 BUT– TK/IE400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 575
 BUT– TK/IE500 500   100 - 125 - 150 – 200 675
 BUT– TK/IE600 600   100 - 125 - 150 – 200 775
 BUT– TK/IE700 700   100 - 125 - 150 – 200 875

 BUT– TK/IE800 800   100 - 125 - 150 - 200 975

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm – 950mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm – 950mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– TK/OE50 50   50 225
 BUT– TK/OE75 75   50 250
 BUT– TK/OE100 100   40 -50 - 75 – 100 275
 BUT– TK/OE150 150   40 -50 - 75 – 100 325
 BUT– TK/OE200 200   50 - 75 – 100 375
 BUT– TK/OE300 300   50 - 75 - 100 – 150 475
 BUT– TK/OE400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 575
 BUT– TK/OE500 500   100 - 125 - 150 – 200 675
 BUT– TK/OE600 600   100 - 125 - 150 – 200 775
 BUT– TK/OE700 700   100 - 125 - 150 – 200 875

 BUT– TK/OE800 800   100 - 125 - 150 - 200 975

PHỤ KIỆN MÁNG CÁP / CABLE TRUNKING ACCESSORIES

PHỤ KIỆN MÁNG CÁP / CABLE TRUNKING ACCESSORIES

CO ĐỨNG NGOÀI

CO ĐỨNG TRONG

CO ĐỨNG TRONG TRƠN

CO ĐỨNG NGOÀI TRƠN

OUTSIDE VERTICAL ELBOW

INSIDE VERTICAL ELBOW

INSIDE VERTICAL ELBOW (ROUND TYPE)

OUTSIDE VERTICAL ELBOW (ROUND TYPE)
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Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

 BUT – TK/SC50 50-2T   50
 BUT – TK/SC75 75-2T   50
 BUT – TK/SC100 100-2T   40 -50 - 75 – 100

 BUT – TK/SC150 150-2T   40 -50 - 75 – 100

 BUT – TK/SC200 200-2T   50 - 75 – 100
 BUT – TK/SC300 300-2T   50 - 75 - 100 – 150
 BUT – TK/SC400 400-2T   75 - 100 - 125 - 150 – 200
 BUT – TK/SC500 500-2T   100 - 125 - 150 – 200
 BUT – TK/SC600 600-2T   100 - 125 - 150 – 200
 BUT – TK/SC700 700-2T   100 - 125 - 150 – 200

 BUT – TK/SC800 800-2T   100 - 125 - 150 - 200

GIÁ ĐỠ EKE

GIÁ ĐỠ V

TY TREO

BULONG + ECU

THANH NỐI XOAY

THANH ĐỠ U

BÁT KẸP

GIÁ ĐỠ U

CO GIẢM TRÁI CO GIẢM PHẢI CO GIẢM THẲNG QUANG TREO MÁNG CÁP

PHỤ KIỆN MÁNG CÁP / CABLE TRUNKING ACCESSORIES

PHỤ KIỆN MÁNG CÁP / CABLE TRUNKING ACCESSORIES

NỐI NGANG

ĐẦU BÍT

STRAIGHT CONECTER

END CAP
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Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

BUT - TA50 50   50
BUT - TA75 75   50
BUT - TA100 100   40 -50 - 75 – 100

BUT - TA150 150   40 -50 - 75 – 100

BUT - TA200 200   50 - 75 – 100
BUT - TA300 300   50 - 75 - 100 – 150
BUT - TA400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200
BUT - TA500 500   100 - 125 - 150 – 200
BUT - TA600 600   100 - 125 - 150 – 200
BUT - TA700 700   100 - 125 - 150 – 200

BUT - TA800 800   100 - 125 - 150 - 200

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 2.000mm - 2.500mm - 3.000mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– TK/IE50 50   50 225
 BUT– TK/IE75 75   50 250
 BUT– TK/IE100 100   40 -50 - 75 – 100 275
 BUT– TK/IE150 150   40 -50 - 75 – 100 325
 BUT– TK/IE200 200   50 - 75 – 100 375
 BUT– TK/IE300 300   50 - 75 - 100 – 150 475
 BUT– TK/IE400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 575
 BUT– TK/IE500 500   100 - 125 - 150 – 200 675
 BUT– TK/IE600 600   100 - 125 - 150 – 200 775
 BUT– TK/IE700 700   100 - 125 - 150 – 200 875

 BUT– TK/IE800 800   100 - 125 - 150 - 200 975

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm – 950mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

KHAY CÁP  / CABLE TRAY

PHỤ KIỆN KHAY CÁP  / CABLE TRAY ACCESSORIES

THÂN KHAY CÁP

CO NGANG

CO NGANG TRƠN

NẮP KHAY CÁP

BODY CABLE LADDER

HORIZONTAL ELBOW

HORIZONTAL ELBOW (ROUND TYPE)

COVER CABLE LADDER
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Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– TA/HT50 50   50 400
 BUT– TA/HT75 75   50 425
 BUT– TA/HT100 100   40 -50 - 75 – 100 450
 BUT– TA/HT150 150   40 -50 - 75 – 100 500
 BUT– TA/HT200 200   50 - 75 – 100 550
 BUT- TA/HT300 300   50 - 75 - 100 – 150 650
 BUT– TA/HT400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 750
 BUT– TA/HT500 500   100 - 125 - 150 – 200 850
 BUT– TA/HT600 600   100 - 125 - 150 – 200 950
 BUT– TA/HT700 700   100 - 125 - 150 – 200 1050
 BUT– TA/HT800 800   100 - 125 - 150 - 200 1150

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 350mm – 1100mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

BUT– TA/HC50 50   50 400
BUT– TA/HC75 75   50 425
BUT– TA/HC100 100   40 -50 - 75 – 100 450
BUT– TA/HC150 150   40 -50 - 75 – 100 500
BUT– TA/HC200 200   50 - 75 – 100 550
BUT– TA/HC300 300   50 - 75 - 100 – 150 650
BUT– TA/HC400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 750
BUT– TA/HC500 500   100 - 125 - 150 – 200 850
BUT– TA/HC600 600   100 - 125 - 150 – 200 950
BUT– TA/HC700 700   100 - 125 - 150 – 200 1050

BUT– TA/HC800 800   100 - 125 - 150 - 200 1150

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 350mm – 1100mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

PHỤ KIỆN KHAY CÁP  / CABLE TRAY ACCESSORIES

PHỤ KIỆN KHAY CÁP  / CABLE TRAY ACCESSORIES

T NGANG

T NGANG TRƠN

CHỮ THẬP

CHỮ THẬP TRƠN

HORIZONTAL TEE

HORIZONTAL TEE (ROUND TYPE)

HORIZONTAL CROSS

HORIZONTAL CROSS (ROUND TYPE)
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Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– TA/OE50 50   50 225
 BUT– TA/OE75 75   50 250
 BUT– TA/OE100 100   40 -50 - 75 – 100 275
 BUT– TA/OE150 150   40 -50 - 75 – 100 325
 BUT– TA/OE200 200   50 - 75 – 100 375
 BUT– TA/OE300 300   50 - 75 - 100 – 150 475
 BUT– TA/OE400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 575
 BUT– TA/OE500 500   100 - 125 - 150 – 200 675
 BUT– TA/OE600 600   100 - 125 - 150 – 200 775
 BUT– TA/OE700 700   100 - 125 - 150 – 200 875
 BUT– TA/OE800 800   100 - 125 - 150 - 200 975

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm – 950mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

BUT– TA/IE50 50   50 225
 BUT– TA/IE75 75   50 250
 BUT– TA/IE100 100   40 -50 - 75 – 100 275
 BUT– TA/IE150 150   40 -50 - 75 – 100 325
 BUT– TA/IE200 200   50 - 75 – 100 375
 BUT– TA/IE300 300   50 - 75 - 100 – 150 475
 BUT– TA/IE400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 575
 BUT– TA/IE500 500   100 - 125 - 150 – 200 675
 BUT– TA/IE600 600   100 - 125 - 150 – 200 775
 BUT– TA/IE700 700   100 - 125 - 150 – 200 875

 BUT– TA/IE800 800   100 - 125 - 150 - 200 975

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm – 950mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

PHỤ KIỆN KHAY CÁP  / CABLE TRAY ACCESSORIES

PHỤ KIỆN KHAY CÁP  / CABLE TRAY ACCESSORIES

CO ĐỨNG NGOÀI

CO ĐỨNG TRONG 

CO ĐỨNG TRONG TRƠN

CO ĐỨNG NGOÀI TRƠN

OUTSIDE VERTICAL ELBOW

INSIDE VERTICAL ELBOW

INSIDE VERTICAL ELBOW (ROUND TYPE)

OUTSIDE VERTICAL ELBOW (ROUND TYPE)
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Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

 BUT - LA50         50   50
 BUT - LA75         75   50
 BUT - LA100 100   40 -50 - 75 – 100
 BUT - LA150 150   40 -50 - 75 – 100
 BUT - LA200 200   50 - 75 – 100
 BUT - LA300 300   50 - 75 - 100 – 150
 BUT - LA400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200
 BUT - LA500 500   100 - 125 - 150 – 200
 BUT - LA600 600   100 - 125 - 150 – 200
 BUT - LA700 700   100 - 125 - 150 – 200
 BUT - LA800 800   100 - 125 - 150 - 200

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 2.000mm - 2.500mm - 3.000mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

BUT– LA/HE50 50 50 225
BUT– LA/HE75 75 50 250
BUT– LA/HE100 100 40 -50 - 75 – 100 275
BUT– LA/HE150 150 40 -50 - 75 – 100 325
BUT– LA/HE200 200 50 - 75 – 100 375
BUT– LA/HE300 300 50 - 75 - 100 – 150 475
BUT– LA/HE400 400 75 - 100 - 125 - 150 – 200 575
BUT– LA/HE500 500 100 - 125 - 150 – 200 675
BUT– LA/HE600 600 100 - 125 - 150 – 200 775
BUT– LA/HE700 700 100 - 125 - 150 – 200 875

BUT– LA/HE800 800 100 - 125 - 150 - 200 975

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm – 950mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

THÂN THANG CÁP 

NẮP THANG CÁP 

CO NGANG

CO NGANG TRƠN

BODY CABLE LADDER

COVER CABLE LADDER

HORIZONTAL ELBOW

HORIZONTAL ELBOW (ROUND TYPE)

THANG CÁP  / CABLE LADDER

PHỤ KIỆN THANG CÁP / CABLE LADDER ACCESSORIES
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Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– LA/HC50 50   50 400
 BUT– LA/HC75 75   50 425
 BUT– LA/HC100 100   40 -50 - 75 – 100 450
 BUT– LA/HC150 150   40 -50 - 75 – 100 500
 BUT– LA/HC200 200   50 - 75 – 100 550
 BUT– LA/HC300 300   50 - 75 - 100 – 150 650
 BUT– LA/HC400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 750
 BUT– LA/HC500 500   100 - 125 - 150 – 200 850
 BUT– LA/HC600 600   100 - 125 - 150 – 200 950
 BUT– LA/HC700 700   100 - 125 - 150 – 200 1050

 BUT– LA/HC800 800   100 - 125 - 150 - 200 1150

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

BUT– LA/HT50 50   50 400
BUT– LA/HT75 75   50 425
BUT– LA/HT100 100   40 -50 - 75 – 100 450
BUT– LA/HT150 150   40 -50 - 75 – 100 500
BUT– LA/HT200 200   50 - 75 – 100 550
BUT– LA/HT300 300   50 - 75 - 100 – 150 650
BUT– LA/HT400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 750
BUT– LA/HT500 500   100 - 125 - 150 – 200 850
BUT– LA/HT600 600   100 - 125 - 150 – 200 950
BUT– LA/HT700 700   100 - 125 - 150 – 200 1050

BUT– LA/HT800 800   100 - 125 - 150 - 200 1150

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 350mm – 1100mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 350mm – 1100mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

PHỤ KIỆN THANG CÁP / CABLE LADDER ACCESSORIES

PHỤ KIỆN THANG CÁP / CABLE LADDER ACCESSORIES

T NGANG

CHỮ THẬP

CHỮ THẬP TRƠN

T NGANG TRƠN

HORIZONTAL ELBOW

HORIZONTAL CROSS

HORIZONTAL CROSS (ROUND TYPE)

HORIZONTAL TEE (ROUND TYPE)
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Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– LA/IE50 50   50 225
 BUT– LA/IE75 75   50 250
 BUT– LA/IE100 100   40 -50 - 75 – 100 275
 BUT– LA/IE150 150   40 -50 - 75 – 100 325
 BUT– LA/IE200 200   50 - 75 – 100 375
 BUT– LA/IE300 300   50 - 75 - 100 – 150 475
 BUT– LA/IE400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 575
 BUT– LA/IE500 500   100 - 125 - 150 – 200 675
 BUT– LA/IE600 600   100 - 125 - 150 – 200 775
 BUT– LA/IE700 700   100 - 125 - 150 – 200 875

 BUT– LA/IE800 800   100 - 125 - 150 - 200 975

Mã / Code
Kích thước / Dimensions

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

 BUT– LA/OE50 50   50 225
 BUT– LA/OE75 75   50 250
 BUT– LA/OE100 100   40 -50 - 75 – 100 275
 BUT– LA/OE150 150   40 -50 - 75 – 100 325
 BUT– LA/OE200 200   50 - 75 – 100 375
 BUT– LA/OE300 300   50 - 75 - 100 – 150 475
 BUT– LA/OE400 400   75 - 100 - 125 - 150 – 200 575
 BUT– LA/OE500 500   100 - 125 - 150 – 200 675
 BUT– LA/OE600 600   100 - 125 - 150 – 200 775
 BUT– LA/OE700 700   100 - 125 - 150 – 200 875

 BUT– LA/OE800 800   100 - 125 - 150 - 200 975

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm – 950mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

Vật liệu / Materials Thép, thép mạ kẽm, Inox,… / Steel, Galvanized steel, Sus,…

Chiều dài / Length 200mm – 950mm

Chiều rộng / Width 50mm - 800mm

Chiều cao / Height 40mm - 200mm

Chiều dày / Thickness 0,8mm - 2,0mm

Bảo vệ bề mặt thép
Area protect for steel

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanizing

Mạ kẽm điện phân / Electrolytic galvanizing coating

Sơn tĩnh điện / Powder coating

Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện
Electrolytic galvanizing & Powder coating

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
Produced by customer’s order

PHỤ KIỆN THANG CÁP / CABLE LADDER ACCESSORIES

PHỤ KIỆN THANG CÁP / CABLE LADDER ACCESSORIES

CO ĐỨNG NGOÀI

CO ĐỨNG TRONG

CO ĐỨNG TRONG TRƠN

CO ĐỨNG NGOÀI TRƠN

OUTSIDE VERTICAL ELBOW

INSIDE VERTICAL ELBOW

INSIDE VERTICAL ELBOW (ROUND TYPE)

OUTSIDE VERTICAL ELBOW




